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	1. 
	Mạc Thị Tiệp
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	Ghi chú

	2. 
	Lương Văn Phúc
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	3. 
	Hà Văn Kiêu
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	4. 
	Hà Văn Nhăng
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	5. 
	Lữ Văn Thỏa
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	6. 
	Lương Văn Trường
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	7. 
	Hà Văn Đoàn
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	8. 
	Hà Văn Biện
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	9. 
	Lương Văn Duyên
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	10. 
	Mạc Thị Thanh
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	11. 
	Lương Văn Giới
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	12. 
	Hà Quang Nghiệm
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	13. 
	Lương Văn Thức
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	14. 
	Lương Văn Trinh
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	15. 
	Hà Văn Lương
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	16. 
	Mạc Thị Hoa
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	17. 
	Hà Văn Quyến
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	18. 
	Hà Văn Giáo
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Chè
	

	19. 
	Hà Văn Nưng
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lầm
	

	20. 
	Vi Văn Tộng
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lầm
	

	21. 
	Mạc Văn Hoàn
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lầm
	

	22. 
	Hà Văn Ên
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản lầm
	

	23. 
	Vi Văn Thiện
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lầm
	

	24. 
	Hà Văn Thính
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	25. 
	Mạc Văn Sính
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	26. 
	Hà Văn Quý
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	27. 
	Vi Văn Thánh
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	28. 
	Hà Văn Hòe
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	29. 
	Vi Văn Thao
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	30. 
	Vi Thị Nương
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	31. 
	Vi Văn Thương
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	32. 
	Mạc Văn Pượn
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	33. 
	Mạc Văn Biên
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	34. 
	Vi Văn quan
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	35. 
	Mạc Văn Cường
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	36. 
	Vi Văn Sâm
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	37. 
	Vi Văn Hiếu
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	38. 
	Vi Văn Quế
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	39. 
	Vi Văn Chính
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	40. 
	Mạc Văn Thái
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	41. 
	Mạc Văn Yêu
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	42. 
	Vi Văn Dập
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	43. 
	Vi Văn Pao
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	44. 
	Lữ Văn Sơn
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	45. 
	Vi Văn Điệp
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	46. 
	Mạc Văn Chung
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	47. 
	Hà Thị Lan
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	48. 
	Hà Văn Năm
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	49. 
	Hà Văn Kham
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	50. 
	Vi Văn Nguỹn
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	51. 
	Hà Văn Mơng
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	52. 
	Vi Văn Bính
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	53. 
	Mạc Văn Biên
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	54. 
	Mạc Văn Duyến
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	55. 
	Vi Văn Phe
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	56. 
	Hà Văn Niệm
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	57. 
	Vi Văn Hiếm
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	58. 
	Vi Văn Ơn
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	59. 
	Vi Văn Tinh
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	60. 
	Mạc Văn Chiến
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	61. 
	Vi Văn Tam
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	62. 
	Hà Văn Tuyên
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	63. 
	Mạc Văn Thiệu
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	64. 
	Mạc Thị Phượng
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	65. 
	Mạc Văn Quán
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	66. 
	Vi Văn Đông
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	67. 
	Vi Văn Bình
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	68. 
	Vi Văn Nới
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	69. 
	Vi Văn Hiếm
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	70. 
	Vi Văn Ơn
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	71. 
	Vi Văn Tinh
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	72. 
	Mạc Văn Chiến
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	73. 
	Vi Văn Tam
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	74. 
	Hà Văn Tuyên
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	75. 
	Mạc Văn Thiệu
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	76. 
	Mạc Thị Phượng
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	77. 
	Mạc Văn Quán
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Lốc
	

	78. 
	Mạc Văn Thư
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Tong
	

	79. 
	Hà Văn Lim
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Tong
	

	80. 
	Hà Văn Tiếp
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Tong
	

	81. 
	Hà Văn Mơng
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Tong
	

	82. 
	Vi Văn Tuyển
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Tong
	

	83. 
	Mạc Văn Hận
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Tong
	

	84. 
	Hà Thị Phương
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Tong
	

	85. 
	Vi Văn Nguyên
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Đe
	

	86. 
	Hà Văn Hiên
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Đe
	

	87. 
	Hà Văn Hưng
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Đe
	

	88. 
	Lò Văn kọi
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Đe
	

	89. 
	Hà Văn Huyên
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Đe
	

	90. 
	Lữ Văn Tươi
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản Đe
	

	91. 
	Hà Thị Thơm
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản pọng
	

	92. 
	Vi Văn Thắng
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản pọng
	

	93. 
	Hà Văn Tơ
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản pọng
	

	94. 
	Hà Văn Tuyến
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản pọng
	

	95. 
	Lương Văn Khoạn
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Bản pọng
	

	96. 
	Lê Thị Thanh 
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Tiểu khu km22
	

	97. 
	Nguyễn văn Thanh
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Tiểu khu km22
	

	98. 
	Lê Văn Toán 
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Tiểu khu km22
	

	99. 
	Lưu Đức Thanh
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Tiểu khu km22
	

	100. 
	Nguyễn viết Phượng
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Tiểu khu km22
	

	101. 
	Hà Thị Hương
	Hộ nghèo – Khó khăn
	Tiểu khu km22
	


